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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Họ tên Cha (mẹ) người 

giám hộ. Là người đứng 

tên chủ TK thanh toán 

qua tài khoản 

Số tiền 

được hỗ 

trợ/tháng 

Đối tượng 

(Hộ nghèo, 

cận nghèo, 

ĐKKT-

XHĐBKK, 

mồ côi, con 

liệt sỹ, 

Khuyết tật) 

Số tháng 

Kinh phí hỗ 

trợ 5 tháng 

đàu năm 

2025 

Ghi chú 

  TRƯỜNG MẦM NON XÃ THANH YÊN             5.600    

1 Nguyễn Gia Hân  2019 Nguyễn Thị Thắm 
      

160.000  Xã KV III 5                800    

2 Phạm Bá Huy 2019 Phạm Bá Cường 

      

160.000  Xã KV III 5                800    

3 Đồng Gia Bảo  2020 Đồng Văn Hà 

      

160.000  Hộ nghèo  5                800    

4 Nguyễn Đức Gia Hưng 2020 Nguyễn Thị Thắm 
      

160.000  Xã KV III 5                800    

5 Nguyễn Phúc Trường 2020 Nguyễn Thị Mai 
      

160.000  Cận nghèo 5                800    

6 Trần Bảo Nam 2021 

 

Nguyễn Thị Nhàn 
 

      

160.000  Cận nghèo 5                800    

7 Lò Gia Linh 2021 Bùi Thị Hằng 

      

160.000  TBĐBKK 5                800    

                                                                                                                  

HIỆU TRƯỞNG   
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